
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tính năng chính: 

• Cảm biến Sony STARVIS CMOS 1/2.8" 2.43 MP độ nhạy sáng cao 

• Hỗ trợ đầu ra video TVI hoặc HD-A, CVBS 

• Ống kính tiêu cự cố định 3.6mm 

• Tích hợp 24 đèn hồng ngoại  

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Camera  

Cảm biến hình ảnh Sony STARVIS 1/2.8" 2.43 MP CMOS 

Ống kính Tiêu cự cố định 3.6mm 

Ngày & Đêm True Day & Night (ICR) 

Độ nhạy sáng Màu: 0.02Lux@F1.3 ; Đen/Trắng: 0Lux (IR LED On) 

Tỷ số tín hiệu/ nhiễu > 50dB (AGC Off) 

Video  

Ngõ ra TVI hoặc HD-A, 1 BNC 1.0 Vp-p 

Độ phân giải 1080p30 / 720p30, 720p60; 1080p25 / 720p25, 720p50 

Cài đặt hình ảnh  

Shutter INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI-BLUR / OUTDOOR-ANTI-BLUR / FLICKER / MANUAL 

AGC LEVEL 0~10 

ACE OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 

Backlight OFF / HLC / BLC / WDR 

Defog OFF / ON (AUTO / MANUAL-LOW / MIDDLE / HIGH) 

Riêng tư OFF / ON (10 vùng) 

Smart IR OFF / ON 

DSS OFF / AUTO / X2~X32 

Điều chỉnh Iris DC / MANUAL 

Day & Night COLOR / BW / EXTERN / AUTO 

Cân bằng trắng AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL 

Chỉnh ảnh SHARPNESS, GAMMA 

Lật hình OFF/ H-MIRROR/ V-MIRROR 

Đèn chiếu sáng  

Loại 24 bóng IR LED 

KT1080D-IR24-F3.6 

Camera AHD/ TVI dome 2MP 

KT1080D-IR24-F3.6 là một camera AHD/TVI dạng dome 2 mega-pixel với ống kính tiêu cự cố định 3.6mm, 24 bóng 

hồng ngoại. Nó phù hợp để lắp đặt trong nhà những nơi cần có sự trang nhã như văn phòng, cửa hàng - siêu thị, nhà 

riêng ... 



 

Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Bạch Vu 
Địa chỉ: Số 40 Đường 23, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: (028) 3722 4670  |  Email: sales@surecctv.com   

Website: www.surecctv.com  |   Facebook: SureCCTVTechnology 

 

Khoảng cách - 

Tổng quan  

Nguồn điện DC 12V(±10%), CoC 

Điện năng tiêu thụ IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA(MAX) 

Môi trường hoạt động -10℃ ~ +50℃ / MAX 90% RH 

Kích thước f 120x62mm 

Trọng lượng ~480gr 

Chứng nhận KC 

 

 

 


